PHỤ LỤC SỐ 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số ..../2024/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BT, HT, TĐC
…………………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số………/BBKĐ
	 


 
BIÊN BẢN KIỂM ĐẾM SỐ LƯỢNG
(Dự án… )
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số..../2024/QĐ-UBND ngày..../. /2024 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Tĩnh; Căn cứ Quyết định số ……/…/QĐ-UBND ngày …/…/ của UBND tỉnh về Ban hành Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả; tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ; cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm. ;

Căn cứ Quyết định số ……………… ngày … tháng … năm … của về việc phê duyệt dự án đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận Nhà đầu tư ;

Căn cứ Văn bản giao nhiệm vụ hoặc các văn bản khác liên quan đến công tác tổ chức thực hiện bồi thường GPMB của cơ quan có thẩm quyền;

Căn cứ Quyết định số ……….. ngày …/…/… của Ủy ban nhân dân …….. về việc thành lập Hội đồng (Ban chuyên trách…) bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình………….hoặc Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Căn cứ Thông báo số....../TB-UBND ngày... tháng... năm.... của Ủy ban nhân dân. về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án.  ;

Hôm nay, ngày ..…/…/ Tên đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…. tiến hành kiểm đếm số lượng đất đai, tài sản của:

Hộ ông/bà hoặc cá nhân hoặc Tổ chức(*):………………………………..…………. 
Số CCCD hoặc CMND: ……..… Nơi cấp: …………...Ngày cấp:…………………... 

Địa chỉ: Số nhà …………. đường ……………….. thôn/tổ dân phố ………………, xã/phường/thị trấn …………………….….…, huyện/ thành phố/thị xã ……………………….

Đối tượng chính sách: …………………………………………………………..……..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………..………………………….

I. Đất đai:
	TT
	Số thửa
	Số Tờ BĐ
	Diện tích thu hồi (m2)
	Loại đất
	Địa chỉ thửa đất
	Vị trí tính giá đất
	Nguồn gốc (thời điểm sử dụng đất hợp pháp, các giấy tờ sử dụng đất kèm theo)
	Ghi chú

	 
	 
	 
	Tổng
	Trong mốc GPMB
	Ngoài mốc GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


- Diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng theo Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ: m2 (áp dụng cho trường hợp là hộ gia đình, cá nhân);

- Tỷ lệ % diện tích đất nông nghiệp thu hồi so với diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng:.......%..

- Số lượng nhân khẩu trong hộ:………….nhân khẩu; trong đó, số nhân khẩu sản xuất nông nghiệp (áp dụng cho các trường hợp thu hồi đất nông nghiệp): nhân khẩu.

II. Nhà cửa, vật kiến trúc:
	TT
	Loại công trình, quy cách
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


III. Cây cối, hoa màu:
	TT
	Tên, chủng loại
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


V. Các loại tài sản khác:
...................................................................................................................

V. Ý kiến khác của hộ gia đình, cá nhân hoặc tổ chức bị ảnh hưởng và của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có):
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Biên bản đã được đại diện hộ gia đình, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Chủ đầu tư dự án (nếu có) và UBND cấp xã thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành   bản có giá trị như nhau./.

 

	ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN BT, HT, TĐC
	ĐD. HỘ GIA ĐÌNH; CÁ NHÂN
(Ký và ghi rõ họ tên)

	THỦ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	CÁC THÀNH VIÊN
	

	 
	 
	 


 

	UBND XÃ……….
CB địa chính                 Chủ tịch UBND xã
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN THÔN, XÓM
(Ký và ghi rõ họ tên)

	 
BAN QLDA hoặc CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu nếu có)


 

Ghi chú:

- Tại Mục tên Tổ chức(*): Ghi tên tổ chức bị ảnh hưởng; Quyết định thành lập tổ chức, đơn vị; giấy đăng ký kinh doanh, số tài khoản, địa chỉ. ;

- Trường hợp Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có mời Ban QLDA hoặc Chủ đầu tư thì ký vào biên bản.

 

PHỤ LỤC SỐ 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số ..../2024/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BT,
HT, TĐC …………………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số… /BBAG
	 


 
BIÊN BẢN ÁP GIÁ BỒI THƯỜNG
(Dự án… )
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số..../2024 /QĐ-UBND ngày..../...//…../2024 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định (hoặc Văn bản) số ……./QĐ-UBND ngày …/…/…. của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Giá các loại đất để thực hiện Dự án………….;

Căn cứ Quyết định số ……/…/QĐ-UBND ngày …/…/  của UBND tỉnh về Ban hành Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả; tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ; cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm. ;

Căn cứ Quyết định (hoặc Văn bản) số ……./QĐ-UBND ngày …/…/…. của UBND huyện…….về việc phê duyệt giá đất cụ thể để ……………..;

Căn cứ Quyết định số …/… ngày …/…/… của UBND huyện   về việc thành lập Hội đồng (Ban chuyên trách…) bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án….;

Căn cứ Biên bản kiểm đếm số ……./BBKĐ ngày …/…/….. và.....

Hôm nay, ngày …/…/… Tên đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ….tiến hành áp giá bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất, số lượng tài sản của:

Hộ ông/bà hoặc cá nhân hoặc Tổ chức(*):………………………………..……….…. 
Số CCCD hoặc CMND: ……..… Nơi cấp: …………...Ngày cấp:…………………...

Địa chỉ: Số nhà …………. đường ……………….. thôn/tổ dân phố ………… xã/phường/thị trấn …………………….….…, huyện/ thành phố/thị xã ……………………….

Đối tượng chính sách: …………………………………………………………..……..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………..………………………….

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	I. Đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. (...)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Nhà cửa, vật
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	kiến trúc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. (...)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Cây cối, hoa màu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. (...)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV. Mồ mả
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(...)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V. Chế độ hỗ trợ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. (...)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
	CÁC THÀNH VIÊN
	THỦ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
BAN QLDA hoặc CHỦ ĐẦU TƯ
(Nếu có)
 
Ghi chú: Trường hợp Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có mới Ban QLDA hoặc Chủ đầu tư thì ký vào biên bản.

 

PHỤ LỤC SỐ 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số ..../2024/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
TỔNG HỢP KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN:……………
ĐOẠN/HẠNG MỤC:…………………………..
(Kèm theo Tờ trình số........ngày... tháng... năm... của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện…….)
	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	DT thu hồi (ĐVT: m2)
	Giá trị bồi thường (ĐVT: đồng)
	Giá trị hỗ trợ (ĐVT: đồng)
	Tổng giá trị BT, HT (ĐVT: đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Đất ở (*)
	Đất NN
(*)
	Đất... (*)
	Đất
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Cây cối, hoa màu
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề
	Hỗ trợ di chuyển
	Hỗ trợ khác (ghi rõ nội dung hỗ trợ)
	…
	Tổng tiền
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Đất ở...
	Đất phi nông nghiệp...
	Đất nông nghiệp...
	…
	Tổng tiền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: (*) Diện tích thu hồi tổng hợp chi tiết theo từng loại đất tại biên bản kiểm kê và biên bản áp giá bồi thường, hỗ trợ.
 
	ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

	NGƯỜI TỔNG HỢP
	THỦ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
BAN QLDA hoặc CHỦ ĐẦU TƯ
(Nếu có)
 
Ghi chú: Trường hợp Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có mới Ban QLDA hoặc Chủ đầu tư thì ký vào biên bản.

 

PHỤ LỤC SỐ 4
(Ban hành kèm theo Quyết định số ..../2024/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	UBND CẤP XÃ HOẶC TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ THU HỒI ĐẤT......
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, NGUỒN GỐC SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI
(Kèm theo Văn bản hoặc Tờ trình số........ngày... tháng... năm... của UBND cấp xã hoặc của Tổ chức đề nghị thu hồi đất)
	TT
	Họ và tên chủ SD đất hợp pháp hoặc tổ chức
	Số thửa
	Số Tờ BĐ
	Diện tích thu hồi (m2)
	Loại đất
	Địa chỉ thửa đất
	Nguồn gốc (thời điểm sử dụng đất hợp pháp, các giấy tờ sử dụng đất kèm theo)

	
	
	
	
	Tổng
	Trong mốc GPMB
	Ngoài mốc GPMB
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	CB TỔNG HỢP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	UBND CẤP XÃ HOẶC
TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ THU HỒI ĐẤT.
(ký tên, đóng dấu)


 
PHỤ LỤC SỐ 5
(Ban hành kèm theo Quyết định số ..../2024/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	ỦY BAN NHÂN DÂN ...
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	..., ngày..... tháng .....năm ....


 
THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT
để thực hiện dự án…………………….
Căn cứ 1 Luật Đất đai

Căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ………. đã được Ủy ban nhân dân… phê

duyệt ngày…. tháng … năm …;

Căn cứ tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án 2…………………………………

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc của Phòng Tài nguyên và Môi trường) tại Tờ trình số ............... ngày …..tháng ……năm.....

Ủy ban nhân dân thông báo như sau:

1. Thu hồi đất của (ghi tên người có đất thu hồi)

- Địa chỉ thường trú …………………………………………………………….

- Diện tích đất dự kiến thu hồi……………………………………………

- Thửa đất số ..., thuộc tờ bản đồ số ... tại xã .......................................

…………………………………………………………………………………..

- Loại đất đang sử dụng3…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

2. Lý do thu hồi đất: ……………………………………..

…………………………………………………………………………………..

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:
Trong thời gian bắt đầu từ ngày….tháng … năm ….đến ngày….tháng …năm 4
4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:
..............................................................................................................................

Ông/bà.....................có trách nhiệm phối hợp với5 thực hiện việc điều tra,

khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển

khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./.

 

	Nơi nhận
- Như mục 4;
- Lưu: …..
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

1 Ghi rõ điểm, khoản nào của Luật Đất đai;
2 Ghi rõ tên, địa chỉ dự án ghi trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm ...
3 Một loại hoặc nhiêu loại đất
4 Trường hợp thu hồi theo từng giai đoạn thực hiện dự án thì ghi rõ thời gian thực hiện từng giai đoạn.
5 Ghi rõ tổ chức làm nhiệm vụ …
